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RCHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM: 
RCăn cứ để tính:  

R“Chi hợp Tuế niên, Can hợp mệnh 
RTài, Quan, Ấn, Phúc nhập nội đường 

RThiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ 
RXuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn” 

R- Căn cứ vào Thái tuế. 

R- Căn cứ vào mệnh chủ. 

1. RCăn cứ vào Thái tuế: 
RHàng chi của năm hợp với Chi của người xông nhà: 

R- Chọn người có hàng Chi Lục hợp với Chi năm. 

R- Chọn người có hàng Chi Tam hợp với Chi năm. 

RUVí dụ: U Năm Quý Mùi chọn người có các chi: Ngọ (lục hợp với chi Mùi). Người có các Chi: 
Hợi, Mão, Mùi (tam hợp với Chi năm). 

2. Hợp MRệnh chủ: 

a) RHàng CanR của người xông đấtR: 

• RNếu muốn lợi cho công việc, quan chức thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ 
thành Quan (tránh hợp thành Sát): Can khắc Can mệnh chủ, khác âm dương.  

RUVí dụU: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can Mậu (dương). 

• RNếu muốn lợi cho tài lộc thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Tài: Can 
mệnh chủ khắc Can của người xông đất.  

RUVí dụU: mệnh chủ Quý chọn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài). 

• RNếu muốn lợi cho học hành, thi cử, ấn tín thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ 
thành Ấn (tránh hợp thành Kiêu): Can sinh Can của mệnh chủ, khác âm dương.  

RUVí dụ U: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có Can là Canh (ấn), không chọn người có can Tân 
(kiêu). 

• RNếu muốn lợi cho con cái thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Thực (tránh 
hợp thành Thương): Chọn người có can được can mệnh chủ sinh và cùng âm dương.  

RUVí dụU: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can là Ất (Thực), không chọn người có can Giáp 
(Thương). 
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RNăm ẤT DẬU 2005 Tuổi xông đất 
Can 

mệnh 
chủ 

ẤN QUAN TÀI PHÚC 

GIÁP 
Quý Tị 1953, 
Quý Dậu 1993, 
Quý Sửu 1973 

Tân Tị 1941, 2001 
Tân Dậu 1981 
Tân Sửu 1961 

Kỷ Tị 1989 
Kỷ Dậu 1969 
Kỷ Sửu 1949 

Đinh Tị 1977 
Đinh Dậu 1957 
Đinh Sửu 1937, 1997 

ẤT Nhâm Thìn 1952 Canh Thìn 1940, 2000 Mậu Thìn 1988 Bính Thìn 1976 

BÍNH 
Ất Tị 1965 
Ất Dậu 1945 
Ất Sửu 1985 

Quý Tị 1953, 
Quý Dậu 1993, 
Quý Sửu 1973 

Tân Tị 1941, 2001 
Tân Dậu 1981 
Tân Sửu 1961 

Kỷ Tị 1989 
Kỷ Dậu 1969 
Kỷ Sửu 1949 

ĐINH Giáp Thìn 1964 Nhâm Thìn 1952 Canh Thìn 1940, 2000 Mậu Thìn 1988 

MẬU 
Đinh Tị 1977 
Đinh Dậu 1957 
Đinh Sửu 1937, 1997 

Ất Tị 1965 
Ất Dậu 1945 
Ất Sửu 1985 

Quý Tị 1953, 
Quý Dậu 1993, 
Quý Sửu 1973 

Tân Tị 1941, 2001 
Tân Dậu 1981 
Tân Sửu 1961 

KỶ Bính Thìn 1976 Giáp Thìn 1964 Nhâm Thìn 1952 Canh Thìn 1940, 2000 

CANH 
Kỷ Tị 1989 
Kỷ Dậu 1969 
Kỷ Sửu 1949 

Đinh Tị 1977 
Đinh Dậu 1957 
Đinh Sửu 1937, 1997 

Ất Tị 1965 
Ất Dậu 1945 
Ất Sửu 1985 

Quý Tị 1953, 
Quý Dậu 1993, 
Quý Sửu 1973 

TÂN Mậu Thìn 1988 Bính Thìn 1976 Giáp Thìn 1964 Nhâm Thìn 1952 

NHÂM 
Tân Tị 1941, 2001 
Tân Dậu 1981 
Tân Sửu 1961 

Kỷ Tị 1989 
Kỷ Dậu 1969 
Kỷ Sửu 1949 

Đinh Tị 1977 
Đinh Dậu 1957 
Đinh Sửu 1937, 1997 

Ất Tị 1965 
Ất Dậu 1945 
Ất Sửu 1985 

QUÝ Canh Thìn 1940, 2000 Mậu Thìn 1988 Bính Thìn 1976 Giáp Thìn 1964 

b) RTổi người xông nhà ngoài việc chọn như ở phần RtrênR thì nên tránh 
người xông nhà hình, xung với mệnh chủ: 

RVí dụ người tuổi Tý tránh chọn người tuổi Ngọ, tuổi Mão xông nhà. Người tuổi Sửu tránh 
chọn người tuổi Mùi xông nhà… 

c) RHợp thành Lộc, Mã, Quý nhân: 

RTổi người xông nhà nên hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân với chủ nhà, lục hợp hoặc tam hợp với 
mệnh chủ.R 

Can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 
Lộc Dần mão Tị Ngọ Tị Ngọ Thân Dậu Hợi Tý 

Âm Quý Sửu Tý Hợi Dậu Mùi Thân Ngọ Dần Tị Mão 
Dương Quý Mùi Thân Dậu Hợi Sửu Tý Dần Ngọ Mão Tị 

 
Chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi 

Dịch mã Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị 
RUVí dụU người chủ tuổi Nhâm Tuất thì Lộc tại Hợi, Quý nhân tại Mão thì có thể chọn người tuổi 
nàyR Hợi, Mão… 
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RUGHI CHÚU: 

RCó thể kết hợp 2 đến 3 người xông đất: 

RUVí dụ U: chọn 2 người tuổi Ngọ và Mùi (Ngọ - Mùi lục hợp) 

RChọn 3 người tuổi Hợi, Mão, Mùi (tam hợp thành mộc cục): nhưng với tuổi Dậu thì bị tam 
hợp mộc cục xung không dùng được. 

RChủ nhà tuổi Thân, Tý, Thìn tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam sát. 

RChủ nhà tuổi Hợi, Mão, Mùi tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam tai.R 

 
RTHIÊN ĐẠO HÀNH PHƯƠNGR 

(Phương pháp cổ chọn hướng xuất hành) 

1. RTinh đồ cung vị: 
RKhí 
quản 

Nguyệt 
tướngR 

RChi 
năm 
ẩn tạiR 

RNguyệt 
tướngR 

 RTiết, KhíR 

RPhương vị mặt 
trời lúc mọc trùng 

với phương saoR 

RGiờR 

R1R RĐại hànR RGiốc chiếm 1P

O
P28’R RDần chính 3 khắc 12 phânR RHuyền 

hiếuR 

RHưR RTÝR 

R2R RLập xuânR RĐê chiếm 1P

O
P43’R RMão sơ 1 khắc 5 phânR 

R3R RVũ ThuỷR RPhòng chiếm 1P

O
P21’R RDần chính 3 khắc 7 phânR 

RChâu tửR RBíchR RHỢIR 

R4R RKinh trậpR RTâm chiếm 1P

O
P47’R RDần chính 2 khắc 9 phânR 

R5R RXuân phânR RVĩ chiếm 1P

O
P25’R RDần chính 1 khắc 10 phânR RGiáng 

lâuR 

RLâuR RTUẤTR 

R6R RThanh minhR RVĩ chiếm 2P

O
P37’R RDần sơ 1 khắc 10 phânR 

R7R RCốc vũR RCơ chiếm 4P

O
P31’R RDần sơ 2 khắc 8 phânR RĐại 

lươngR 

RMãoR RDẬUR 

R8R RLập hạR RCơ chiếm 3P

O
P51’R RDần sơ 0 khắc 13 phânR 

R9R RTiểu mãnR RĐẩu chiếm 2P

O
P51’R RSửu sơ 3 khắc 5 phânR RThực 

trầmR 

RSâmR RTHÂNR 

R10R RMang chủngR RĐẩu chiếm 7P

O
P57’R RSửu sơ 2 khắc 11 phânR 

R11R RHạ chíR RNữ chiếm 1P

O
P58’R RSửu sơ 1 khắc 11 phânR RThuần 

thủR 

RQuỷR RMÙIR 

R12R RTiểu thửR RNguy chiếm 3P

O
P39’R RSửu sơ 2 khắc 3 phânR 

R13R RĐại thửR RThất chiếm 1PR

O
P42’ Sửu chính 3 khắc 5 phân RThuần 

hoảR 

RTinhR RNGỌR 

R14R RLập thuR RBích chiếm 0P

O
P33’R RSửu chính 3 khắc 3 phânR 

R15R RXử thửR RLâu chiếm 1P

O
P31’R RDần sơ 2 khắc 8 phânR RThuần 

vĩR 

RChẩnR RTỊR 

R16R RBạch lộR RVị chiếm 0P

O
P20’R RDần sơ 1 khắc 10 phânR 

R17R RThu phânR RTất chiếm 2P

O
P51’R RDần chính 1 khắc 10 phânR RThọ 

tinhR 

RCangR RTHÌNR 

R18R RHàn lộR RSâm chiếm 0P

O
P2’R RDần chính 3 khắc 1 phânR 

R19R RSương giángR RTỉnh chiếm 2P

O
P2’R RDần chính 1 khắc 9 phânR 

RĐại hoảR RPhòngR RMÃOR 

R20R RLập đôngR RQuỷ chiếm 1P

O
P43’R RMão sơ 2 khắc 10 phânR 

R21R RTiểu tuyếtR Liễu chiếm 6PR

O
P2’R RDần chính 3 khắc 12 phânR RTích 

mộcR 

RCơR RDẦNR 

R22R RĐại tuyếtR RDực chiếm 3P

O
P9’R RMão sơ 2 khắc 10 phânR 

R23R RĐông chíR RDực chiếm 5P

O
P38’R RMão sơ 0 khắc 10 phânR 

RTinh kỷR RNgưuR RSỬUR 

R24R RTiểu hànR RChẩn chiếm 2P

O
P20’R RMão sơ 0 khắc 7 phânR 

2. RCan ẩn: 
RGiáp: sao Vĩ ở vào cung độ của chi Dần trên trái đất. 
RẤt: sao Đê ở vào cung độ của chi Mão trên trái đất. 



Tác giả: Trần Mạnh Linh 

P.V.C. vi tính 4

RBính: sao Dực ở vào cung độ của chi Tị trên trái đất. 
RĐinh: sao Liễu ở vào cung độ của chi Ngọ trên trái đất. 
RMậu: sao Khuê ở vào cung độ của chi Tuất trên trái đất. 
RKỷ: sao Dốc ở vào cung độ của chi Thìn trên trái đất. 
RCanh: sao Chuỷ ở vào cung độ của chi Thân trên trái đất. 
RTân: sao Vĩ ở vào cung độ của chi Dậu trên trái đất. 
RNhâm: sao Thất ở vào cung độ của chi Hợi trên trái đất. 
RQuý: sao Nữ ở vào cung độ của chi Tý trên trái đất. 

3. RCách tính: 
RUBước 1U: đặt Nguyệt tướng của tiết khí tương ứng vào cung ẩn Can, chạy trên 12 cung địa 

bàn, thuận cho tới chi đồng với chi của cung ẩn Can xem rơi vào cung địa bàn nào. 

RUBước 2U: đặt sao quản tiết khí (của tiết khí cần tính) vào cung vừa tìm được ở bước 1, chạy 
nghịch đến sao quản chi của năm Thái tuế.R 

R1- GiácR R8 - ĐẩuR R15 - KhuêR R22 - TỉnhR 

R2 - CangR R9 - NgưuR R16 - LâuR R23 - QuỷR 

R3 - ĐêR R10 - NữR R17 - VịR R24 - LiễuR 

R4 - PhòngR R11 - HưR R18 - MãoR R25 - TinhR 

R5 - TâmR R12 - NguyR R19 - TấtR R26 - TrươngR 

R6 - VĩR R13 - ThấtR R20 - ChuỷR R27 - DựcR 

R7 - CơR R14 - BíchR R21 - SâmR R28 - ChẩnR 

RĐÔNG 
RThanh longR 

RBẮC 
RHuyền vũR 

RTÂY 
RBạch hổR 

RNAM 
RChu tướcR 

RUBước 3U: Đặt khí quản tiết khí (lấy theo năm tiểu vận) vào cung tìm được ở bước 2, chạy 
thuận đến khí của tiết khí cần tìm ra cung nào thì cung đó là cung cát khí. Cung này thuộc phương 
nào thì phương đó là phương của thiên đạo hành niên. (Ghi nhớ: tiết thì lấy theo tiết khí, nhưng năm 
thì lấy theo sóc vọng, như ngày 01 tháng giêng thì đã sang năm mới mặc dù chưa tới tiết Lập xuân). 

LÊy theo n¨m cò LÊy theo n¨m míi

§¹i hμn LËp xu©n

LËp xu©n

Mïng 1

 

RPhương của thiên đạo hành niên là phương đón nhận được sự giao hoà khí âm dương của 
trái đất vì vậy nên xuất hành về phương đó. (Lấy trung tâm của địa phương đó để xác định phương 
hướng). 

RUVí dụ 1 U: Năm Nhâm Ngọ (2002) tìm thiên đạo hành phương của tiết Lập xuân. 
RNhâm: ẩn ở Hợi       Ngọ: ẩn tại sao Tinh 

RBước 1: Lập xuân là TÝ tướng, đặt vào cung Hợi (cung ẩn của can năm) chạy thuận đến chi Hợi 
(cung ẩn của can năm) thì rơi vào Tuất địa bàn. 

RBước 2: Sao quản của Lập xuân là Đê, đặt vào cung Tuất địa bàn, chạy nghịch theo vòng 28 sao đến 
sao quản chi năm Ngọ (sao Tinh)  Tinh rơi vào cung Tý. 

RBước 3: Khí của năm Ngọ là Thuần hoả, đặt vào cung Tý, chạy nghịch đến khí của tiết Lập xuân là 
Huyền hiếu:  
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RTý - Thuần hoả, Sửu - Thuần thủ, Dần - Thực trầm, Mão - Đại lương, Thìn - Giáng lâu, Tị - Châu tử, 
Ngọ - Huyền hiếu  Rơi vào cung Ngọ thuộc Ly là phương nam. Khí Huyền hiếu của tiết Lập xuân rơi vào 
Ly, thiên đạo nam hành đại cát. 

RUVí dụ 2 U: năm Quý Mùi (2003), Lập xuân vào 13 giờ 57 phút ngày 04 tháng Giêng. 

RCan Quý: ẩn tại Tý               chi Mùi: ẩn tại sao Quỷ 

RUTừ ngày 01 tháng Giêng đến sáng mùng 4 tháng Giêng: 

RBước 1: Đại hàn là Tý, đặt cung Tý (cung ẩn của can năm)  Rơi vào Tý 

RBước 2: sao quản của Đại hàn là Giốc, đặt vào cung Tý chạy nghịch đến sao Quỷ (sao quản chi 
năm).  Quỷ rơi vào Dần. 

RBước 3: Thuần thủ đặt vào Dần chạy đến Huyền hiếu Rơi vào cung Mùi là Khôn Tây nam. 

RUTừ 13 giờ 57 phút ngày 04 tháng Giêng đến hết tiết Lập xuân: 

RBước 1: Đại hàn là Tý, đặt cung Tý (cung ẩn của can năm)  Rơi vào Tý. 

RBước 2: sao quản cục của Lập xuân là Đê, đặt vào Tý chạy nghịch đến sao Quỷ (sao quản chi năm). 
 Quỷ rơi vào Thìn. 

RBước 3: Thuần thủ đặt vào Thìn chạy đến Huyền hiếu Rơi vào cung Dậu là Đoài, phương Tây..R 

UVí dụ 3 U: Tương tự năm 2005 lập xuân khí Huyền Hiếu đến phương Nam 

 


